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Trang 1/15

I.MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG, TÀI LIỆU VIỆN DẪN THAM KHẢO
1.Mục đích:
- Quy trình được xây dựng nhằm mô tả tường minh các bước thực hiện cũng như thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị liên quan trong quá trình đánh giá, tổng hợp kết quả rèn luyện từng học kỳ. Kết quả điểm rèn luyện được dùng để xét học bổng khuyến khích, khen thưởng năm học, xét tốt nghiệp, …
         - Giúp cho GVCN thực hiện quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV đúng trình tự và khoa học.
    2. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy trình này áp dụng cho việc đánh giá, tổng hợp kết quả rèn luyện từng học kỳ cho HSSV hệ chính quy của trường Cao Đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, HSSV hệ liên kết tại các trung tâm GDNN – GDTX.
    3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN, THAM KHẢO
          - Căn cứ thông tư 17/2017TT-BLĐTBXH ngày 30/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về việc ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ tại Quyết định số 1974/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc và Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và đổi tên thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc
- Căn cứ Đề án số 8595/ĐA- UBND ngày 04 tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc sát nhập trường Cao đẳng Nghề Vĩnh Phúc vào trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc và đổi tên thành trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc, Quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa, trung tâm đảm bảo việc thực hiện chức năng nhiệm vụ công tác học sinh, sinh viên theo quy định.
- Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao đông - Thương binh và Xã hội về việc Quy định hệ thống đàm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Căn cứ vào kế hoạch số 40/KH-CĐKTCN  ngày 04 tháng 04 năm 2025 về việc hoàn thiện Hệ thống bảo đảm chất lượng.
- Căn cứ vào Quyết định số 279/QĐ- CĐKTCN ngày 08 tháng 04 năm 2025 về việc Ban hành Quy chế Công tác học sinh - sinh viên.
   II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CHỮ VIẾT TẮT
		UBND: Ủy ban nhân dân
           BGH: Ban Giám hiệu.
		QT/BM: Quy trình/Biểu mẫu; HCTC:Hành chính tổ chức;
		CTHSSV: Công tác học sinh sinh viên; GVCN: Giáo viên chủ nhiệm;
           HSSV: Học sinh sinh viên;.
           CBL: Cán bộ lớp; ĐT: Đào tạo
           KQRL: Kết quả rèn luyện
           KHTC: Kế hoạch tài chính

	          Trang 2/15
          III. NỘI DUNG QUY TRÌNH
1. BẢNG LIỆT KÊ CÁC BƯỚC HOẠT ĐỘNG
	STT
	Bước công việc
	Đơn vị / Bộ phận thực hiện
	Kết quả

	1
	Lập KH đánh giá
	Phòng CTHSSV
	Thông báo trước kế hoạch đánh giá

	2
	Phê duyệt
	BGH
	KH đánh giá KQRL

	3
	Triển khai KH ĐGKQRL
	Các khoa,(GVCN)
	GVCN và HSSV các lớp nhận KH

	4
	Hướng dẫn HSSV tự ĐGKQRL
	GVCN( Các khoa)
	Tổ chức sinh hoạt lớp

	5
	Báo cáo kết quả
	HSSV(GVCN)
	Bản kết quả rèn luyện của lớp

	6
	Tổng hợp lập DS và KQ
	GVCN( Khoa)
	Bản kết quả rèn luyện của lớp được xác nhận GVCN

	7
	Kiểm tra, xem xét cấp khoa
	Khoa ( GVCN,lớp)
	Kiểm tra và giám sát được kết quả thực hiện đánh giá của các lớp

	8
	Kiểm tra và lập biểu tổng hợp
	Phòng CTHSSV
	Tổng hợp và đưa ra kết quả toàn khóa để trình HĐ

	9
	Tổng hợp trình HĐ
	Phòng CTHSSV
	Tổng hợp và thống kê được toàn bộ KQRL của HSSV toàn trường

	10
	HĐ họp xét
	Hội đồng 
	Biên bản họp xét

	11
	Soạn QĐ công nhận KQRL
	Phòng CTHSSV
	Quyết định công nhận KQRL

	12
	Ký duyệt
	BGH
	Quyết định công nhận KQRL

	13
	Thông báo KQRL
	Các khoa (GVCN)
	GVCN và HSSV nhận QĐ công nhận KQRL

	14
	Lưu trữ và thông báo kết quả khóa học
	Phòng CTHSSV (GVCN,Khoa)
	Luue trữ, bảo quản thông tin của HSSV toàn khóa, HSSV biết kết quả của mình.
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2. Lưu đồ mô tả quy trình 
	Chuẩn bị
	Thực hiện
	Lưu trữ

	HSSV
	1. Lập kế hoạch đánh giá rèn luyện
2. Phê duyệt
9. Trình HĐ
7. Kiểm tra xem xét cấp khoa
14. Lưu trữ hồ sơ
5. Báo cáo kết quả
4. Hướng dẫn cho HSSV
6. Tổng hợp lập danh sách và xác nhận
3. Triển khai  kế hoạch đánh giá rèn luyện
13. Thông báo kết quả
10. HĐ Họp xét
8. Kiểm tra, lập DS tổng hợp cấp phòng
Chưa đạt
Duyệt
Đạt
Đạt
Duyệt
Không duyệt
 Không duyệtt



	
	

	GVCN
	



	
	

	Khoa
	



	12. Ký duyệt

		
	

	Phòng CT HSSV; P.KHTC
	


	

	
	

	Hội đồng xét rèn luyện
	
	Chưa đạt

      
 

	

	Hiệu trưởng        
	
		12. Soạn QĐ

	. 
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IV. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH :
	STT
	Tên bước
	Nội dung công việc
	Bộ phận/ người thực hiện
	Bộ phận/ người phối hợp thực hiện
	Kết quả đạt được
	Hạn hoàn thành
	Biểu mẫu/ Hồ sơ

	1
	Lập KH đánh giá
	Căn cứ tiến độ đào tạo để tiến hành lập kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV, xác định tiêu chí, thời gian nhận kết quả… trình BGH duyệt và thông báo công khai.
	Phòng CTHSSV
	
	Thông báo trước kế hoạch đánh giá
	1 tuần trước khi đánh giá
	BM01-QT43/CĐKTCN


	2
	Phê duyệt
	Xem xét phê duyệt Kế hoạch đánh gia rèn luyện
	BGH
	
	KH đánh giá kết quả rèn luyện
	
	

	3
	Triển khai KH đánh giá kết quả rèn luyện
	Thông báo, triển khai kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện đến từng GVCN và HSSV.
	Các khoa
	GVCN
	GVCN và HSSV các lớp nhận KH
	HKI, HKII và cả năm
	

	4
	Hướng dẫn HSSV tự đánh giá kết quả rèn luyện
	Tổ chức sinh hoạt lớp, HSSV căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của học kỳ, cả năm để đánh giá, HSSV tự đánh giá và nhận xét lẫn nhau về kết quả rèn luyện
	GVCN
	Các khoa
	Tổ chức sinh hoạt lớp
	HKI, HKII và cả năm
	BM02-QT43/CĐKTCN


	5
	Báo cáo kết quả
	Căn cứ và bản tự đánh giá của HSSV, kết quả bình xét của lớp GVCN xem xét, xác nhận và tổng hợp kết quả đánh rèn luyện của HSSV
	HSSV
	GVCN
	Bản kết quả rèn luyện của lớp
	HKI, HKII và cả năm
	



	6
	Tổng hợp, lập DS và xác nhận
	GVCN xem xét quá trình rèn luyện của HSSV, lập DS đánh giá kết quả rèn luyện của học kỳ, cả năm ký xác nhận và nộp về khoa để xác nhận kết quả rèn luyện cấp khoa.
	GVCN
	Các khoa
	Bản kết quả rèn luyện được xác nhận của GVCN
	HKI, HKII và cả năm
	BM03-QT43/CĐKTCN


	7
	Kiểm tra, xem xét cấp khoa
	- Khoa tổng hợp kết quả rèn luyện từ các lớp, tiến hành họp xem xét kết quả đánh giá rèn luyện và xác nhận công nhận kết quả.
- Nếu được thì tổng hợp, xác nhận và chuyển phòng CTHSSV
- Nếu không thì yêu cầu các lớp đánh giá lại
	Khoa
	GVCN, tập thể lớp
	Kiểm tra và giám sát được kết quả thực hiện đánh giá của các lớp
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	8
	Kiểm tra và lập biểu tổng hợp
	- Phòng CTHSSV tổng hợp bảng điểm rèn luyện các lớp, khoa và kiểm tra độ chính xác, trung thực trong đánh giá.
- Lập biểu tổng hợp DS kết quả đánh giá rèn luyện và trình HĐ.
	Phòng CTHSSV
	Các khoa, GVCN
	Tổng hợp và đưa ra được kết quả toàn khóa để trình hội đồng
	Trước khi họp khen thưởng HSSV tiến tiến toàn khóa học
	BM04-QT43/CĐKTCN
BM05-QT43/CĐKTCN


	9
	Tổng hợp, trình HĐ
	Phòng CTHSSV kiểm tra và tổng hợp từ các khoa.
Lưu trữ kết quả rèn luyện học kỳ của HSSV
	Phòng CTHSSV
	Khoa, GVCN
	Tổng hợp và thống kê được toàn bộ kết quả  điểm rèn luyện của HSSV toàn trường
	Theo kế hoạch
	

	10
	HĐ họp xét
	Hội đồng đánh giá tổ chức họp sau khi phòng CTHSSV tổng hợp và trình hội đồng:
- Nếu được thì thông qua và BGH phê duyệt.
- Nếu không được thì yêu cầu phòng CTHSSV tổng hợp lại và yêu cầu các khoa, GVCN xem xét lại.
	Hội đồng đánh giá
	Phòng CTHSSV, khoa, GVCN
	Biên bản họp xét
	0,5 ngày
	BM06-QT43/CĐKTCN


	11
	Soạn QĐ công nhận kết quả
	Căn cứ kết quả họp xét của HĐ, tiến hành soạn QĐ công nhận kết quả đánh giá rèn luyện trình Hiệu trưởng phe duyệt.
	Phòng CTHSSV
	
	Quyết định công nhận kết quả rèn luyện
	0,5 ngày
	BM07-QT43/CĐKTCN


	12
	Ký duyệt
	Xem xét ký duyệt Quyết định công nhận kết quả rèn luyện.
	BGH
	
	Quyết định công nhận kết quả rèn luyện
	
	

	13
	Thông báo kết quả
	Thông báo QĐ công nhận kết quả rèn luyện đến các khoa, GVCN, HSSV.
	Các khoa
	GVCN
	GVCN và HSSV nhận QĐ công nhận kết quả rèn luyện
	01 ngày
	

	14
	Lưu trữ và thông báo kết quả khóa học
	Phòng CTHSSV lưu trữ kết quả rèn luyện của HSSV và thông báo kết quả rèn luyện thông qua khoa, giáo viên chủ nhiệm, website  và bảng tin của nhà trường
	Phòng CTHSSV
	Khoa, Ban quản trị mạng, GVCN
	Lưu trữ, bảo quản thông tin của HSSV toàn khóa, HSSV biết được kết quả của mình
	2 ngày sau khi họp xét tốt nghiệp
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V. CÁC CÔNG CỤ, BIỂU MẪU, HƯỚNG DẪN:

	TT
	Mã biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1. 
	BM01-QT43/CĐKTCN
	Kế hoạch đánh giá xếp loại rèn luyện HSSV

	2. 
	BM02-QT43/CĐKTCN
	Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên

	3. 
	BM03-QT43/CĐKTCN
	Kết quả xếp loại điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên.

	4. 
	BM04-QT43/CĐKTCN
	Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV theo kỳ

	5. 
	BM05-QT43/CĐKTCN
	Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện HSSV theo năm học

	6. 
	BM06-QT43/CĐKTCN
	Biên bản họp đánh giá kết quả rèn luyện

	7. 
	BM07-QT43/CĐKTCN
	Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSV


( Phụ lục 01 kèm theo)

6. LƯU HỒ SƠ 

	TT
	Tên văn bản cần lưu
	Trách nhiệm lưu
	Thời gian lưu

	1. 
	Kế hoạch đánh giá xếp loại rèn luyện HSSV
	Phòng CT HSSV
	

	2. 
	Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên
	Giáo viên chủ nhiệm
	

	3. 
	Kết quả xếp loại điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên.
	Phòng CT HSSV
	

	4. 
	Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện của HSSV theo kỳ
	Phòng CT HSSV
	

	5. 
	Bảng tổng hợp kết quả rèn luyện HSSV theo năm học
	Phòng CT HSSV
	

	6. 
	Biên bản họp đánh giá kết quả rèn luyện
	Phòng CT HSSV
	

	7. 
	Quyết định về việc công nhận kết quả rèn luyện của HSSV
	Phòng CT HSSV
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BM01-QT43/CĐKTCN
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:         /KH-CĐKTCN
	Phú Thọ, ngày       tháng     năm 202…

	

	


KẾ HOẠCH
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI RÈN LUYỆN, XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ …, KHEN THƯỞNG HSSV TIÊN TIẾN TOÀN KHÓA, HSSV TIÊN TIẾN NĂM HỌC …

Thực hiện Kế hoạch số ……../KH-CĐKTCN, ngày ……/…/202… của Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc về Kế hoạch hè năm học …….. Nhà trường đề nghị trưởng các khoa, GVCN thực hiện một số nội dung sau:
1. Đánh giá xếp loại rèn luyện học kỳ …, cả năm năm học …..
- …………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………….
2. Xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ …., năm học ……….
- ……………………………………………………………………………………………..
                                                                                                                                     
3. Xét HSSV tiên tiến năm học, toàn khóa học tốt nghiệp năm 202…
- …………………………………………………………………………………..
- ………………………………………………………………………………….
- …………………………………………………………………………………...
4. Kế hoạch cụ thể:
	TT
	Nội dung
	Đơn vị thực hiện
	Thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Yêu cầu: Trưởng các khoa đôn đốc GVCN nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

	Nơi nhận:
	QUYỀN HẠN,  

	- BGH;
- Các khoa;
- Lưu VT, CTHSSV.	
	CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ


(Đóng dấu)



	
	Họ và tên người ký
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BM02-QT43/CĐKTCN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- CN VĨNH PHÚC                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                         KHOA ......                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HSSV
Họ và tên: ..........................................................    Mã HSSV:...............................
Lớp: ........................................... Học kỳ: ..........................................Năm học..........................
	STT
	Nội dung đánh giá
	Thang điểm tối đa
	Điểm
( HSSV tự đánh giá)
	Điểm ( do tập thể lớp đánh giá)
	Ghi chú

	I
	  Đánh giá về ý thức học tập
	30
	
	
	

	1
	Ý thức và thái độ trong học tập 
	5
	
	
	

	1.1
	Đi học đầy đủ, đúng giờ….
	1
	
	
	

	1.2
	Chú ý nghe giảng, tích cực xây dựng bài…
	2
	
	
	

	1.3
	Đeo thẻ đầy đủ, trang phục, đầu tóc đúng quy định
	2
	
	
	

	2
	Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động nghiên cứu khoa học.
	5
	
	
	

	2.1
	Các hoạt động học tập
	2
	
	
	

	2.2
	Các hoạt động ngoại khóa
	2
	
	
	

	2.3
	Các hoạt động nghiên cứu khoa học
	1
	
	
	

	3
	Ý thức và thái độ khi tham gia các kỹ thi, kiểm tra đánh giá học phần
	5
	
	
	

	3.1
	Thi, kiểm tra đầy đủ
	1
	
	
	

	3.2
	Chấp hành quy chế về thi, kiểm tra 
	2
	
	
	

	3.3
	Thi, kiểm tra đúng giờ
	1
	
	
	

	4
	Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập ( được tập thể lớp công nhận có tinh thần vượt khó, phấn đầu vươn lên trong học tập)
	5
	
	
	

	4.1
	HSSV đạt kết quả học tập xuất sắc
	5
	
	
	

	4.2
	HSSV đạt kết quả học tập giỏi
	4
	
	
	

	4.3
	HSSV đạt kết quả học tập khá
	3
	
	
	

	5
	Kết quả học tập
	10
	
	
	

	5.1
	Điểm trung bình chung học kỳ (ĐTBCHK) đạt ≥3,50
	10
	
	
	

	5.2
	ĐTBCHK đạt từ 3,00 đến 3,49
	8
	
	
	

	5.3
	ĐTBCHK đạt từ 2,50 đến 2,99
	6
	
	
	

	5.4
	ĐTBCHK đạt từ 2,00 đến 2,49
	4
	
	
	

	5.5
	ĐTBCHK đạt dưới 2,00 (0 điểm)
	0
	
	
	

	II
	Đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà trường
	25
	
	
	

	1
	Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường
	10
	
	
	

	2
	Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác của Nhà trường
	15
	
	
	

	III
	Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng , chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường
	25
	
	
	

	1
	Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao
	10
	
	
	

	2
	Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện , công tác xã hội
	10
	
	
	

	3
	Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội
	5
	
	
	

	IV
	Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác doàn thể, các tổ chức khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
	20
	
	
	

	1
	Ý thức, tinh thần , thái dộ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của học sinh, sinh viên được phân công làm nhiệm vụ quản lý lớp học, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức của HSSV trong Nhà trường
	7
	
	
	

	2
	Hỗ trợ tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa, trường
	10
	
	
	

	3
	Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền khen thưởng (Bằng khen, giấy khen….)
	3
	
	
	

	
	Cộng các mục I+II+III+IV
	100
	
	
	

	· Điểm rèn luyện:……
· Xếp loại: …………..
	

	
	

	Giáo viên chủ nhiệm
(ký, ghi rõ họ tên)

	HSSV tự đánh giá
(ký, ghi rõ họ tên)



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	





BM03-QT43/CĐKTCN
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT- CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC
       KHOA,TT:.................................... 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Phú Thọ, ngày      tháng     năm 202...



KẾT QUẢ XẾP LOẠI ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA HSSV
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025
LỚP: .................

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	HSSV TỰ ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
	BÌNH XÉT CHO ĐIỂM CỦA LỚP
	KẾT LUẬN CỦA GVCN
	GHI CHÚ

	
	
	TC
1
	TC
2
	TC
3
	TC
4
	TC
1
	TC
2
	TC
3
	TC
4
	Tổng điểm
	Xếp loại
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Tổng số HSSV của lớp: ………..HSSV
- 
Kết quả xếp loại: 
+ Loại xuất sắc: ……HSSV = ……%
+ Loại tốt	 : ……HSSV = ……%
+ Loại khá       : ……HSSV = ……%
+ Loại TB       : …….HSSV = ……%
+ Loại yếu      : …….HSSV = ……%

	LÃNH ĐẠO KHOA, TT
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(Ký và ghi rõ họ tên)
	THƯ KÝ CUỘC HỌP
(Ký và ghi rõ họ tên)







Trang 11/15
BM04-QT43/CĐKTCN
	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- CN VĨNH PHÚC
	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	 
	    



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ….., NĂM HỌC…..

	TT
	Lớp
	Tổng số HSSV
	Kết quả rèn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	

	
	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	

	I
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khoa Điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khoa Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Khoa KTNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Khoa KHCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Phú Thọ, ngày  ….. tháng …… năm 20….

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TRƯỞNG PHÒNG







Trang 12/15
BM05-QT43/CĐKTCN

	UBND TỈNH PHÚ THỌ  
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KT-CN VĨNH PHÚC
	  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

	 
	    



BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KHOÁ HỌC……….

	TT
	Lớp
	Tổng số HSSV
	Kết quả rèn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	

	I
	Khoa Kinh tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khoa Điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Khoa Cơ khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Khoa CNTT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Khoa KTNN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Khoa KHCB
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	Phú Thọ, ngày  ….. tháng …… năm 20….

	NGƯỜI LẬP BIỂU
	TRƯỞNG PHÒNG



Trang 13/15


BM06-QT43/CĐKTCN

	
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT-CN VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HỘI ĐỒNG KT&KL HSSV
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN
Họp đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV     
Học kỳ …. năm học 20…- 20…


Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………..
Địa điểm tại:...........................................................................................................
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ
Các thành viên Hội đồng xét, công nhận kết quả rèn luyện của HSSV được thành lập theo Quyết định số …./QĐ-CĐKTCN ngày ……/……/…..…. của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật- Công nghệ Vĩnh Phúc gồm:    
1. ……………………………………………………………………….…... 
2. ………………………….……………………………………………......
3. ………………………….…………………………………………….....
Có mặt: ………………... /………………………..
Vắng mặt:    ……………………………………………………………………
Chủ tọa cuộc họp: ………………………………………………………………
Thư ký cuộc họp: ……………………………………………………………
II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
Ủy viên thường trực Hội đồng thông qua các tiêu chí, tiêu chuẩn và danh sách đề nghị công nhận kết quả rèn luyện của các lớp, khoa học kỳ … năm học 20… - 20…
Qua xem xét, Hội đồng đi đến thống nhất kết luận như sau:
1. Học sinh sinh viên đạt loại xuất sắc:
2. Học sinh sinh viên đạt loại tốt:
3. Học sinh sinh viên đạt loại khá: 
4. Học sinh sinh viên đạt loại trung bình:
5. Học sinh sinh viên đạt loại yếu:
(có danh sách kèm theo).
Cuộc họp kết thúc vào lúc.... giờ..... ngày.... tháng.... năm......... Biên bản được thông qua ….. /….. = ……..% người có mặt dự họp nhất trí biểu quyết.
	

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)
	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)








Trang 14/15
BM07-QT43/CĐKTCN

	UBND TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT- CN VP
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……/QĐ-CĐKTCN
	
 Phú Thọ, ngày … tháng … năm ….


 
QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công nhận kết quả rèn luyện học kỳ … năm học 20... - 20…

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KT-CN VĨNH PHÚC
Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trường Cao đẳng;
Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường Trung cấp, trường Cao đẳng cuả Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hôi;
Căn cứ Quy chế Công tác HSSV ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐKTCN ngày    /   /202   của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật – Công nghệ Vĩnh Phúc;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khen thưởng và kỷ luật HSSV ngày …./.../202..;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công nhận kết quả rèn luyện của HSSV học kỳ …, năm học 20..…-20…… (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Phòng Công tác HSSV, Đào tạo, các khoa thông báo tới HSSV trong toàn trường, công khai trên các phương tiên thông tin và trang Web của nhà trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng Phòng Công tác HSSV, Đào tạo,Trưởng các khoa, các đơn vị liên quan và HSSV có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:
	QUYỀN HẠN,

	- Như Điều 3;
- Lưu: VT, CTHSSV, KHTC.
	CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ

(Đóng dấu)



	
	Họ và tên người ký
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